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Tôi tên là 018. Trước đây họat động bí mật lấy bí danh là Chuột, vào Đảng, họat động bí mật nên phải dùng bí danh nhưng tên thường gọi vẫn là 018.

Tôi sinh năm 1928 tại Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định. Cha mẹ tôi ở dưới đó, đẻ tôi ở quê nhưng sau vì đời sống khó khăn phải bỏ làng ra đi. .. Mẹ tôi dẫn tôi lên đây lúc tôi mới 6 tuổi. Lúc đó là năm 1934.

Lúc tôi còn nhỏ bố tôi phải trốn thẻ thuế thân lên miền ngược làm thuê cho các lái gỗ, hồi đó gọi là làm nghề sơn tràng. Cứ đến cuối năm bố tôi lại về, mang về được một món tiền cho vợ nuôi con. ở nhà mẹ tôi làm nghề dệt cửi. Rồi ở nơi bố tôi làm có trò vay lãi để cờ bạc. Thế là 3 năm bố không về, mẹ phải bán hết tất cả rồi lên trên này. Lúc mới đến đây còn phải đi ở nhờ. Mẹ tôi buôn bán lặt vặt thuốc lào, lá vối gánh từ đây lên chợ Vợm (ở Hàm Yên) rồi chợ Ruộc, chợ Vợ, chợ Vìa... vốn ít nên chỉ buôn bán lặt vặt. Đến năm 1943, người ta để lại cho cái nhà thì mới có chỗ ở ổn định. Cũng năm đó bố tôi mất, cụ 49 hay 50 tuổi tôi cũng không nhớ. Mẹ tôi sinh được 8 ngừời con nhưng cứ hữu sinh vô dưỡng nên chỉ còn có 3 người. Tôi có 1 chị gái, 1 anh trai lên đây 10 năm rồi cũng chết vì lao động vất vả quá sinh bệnh tật. Sau này mẹ tôi sinh thêm một đứa em cách tôi 12 năm.

Sau khi bố tôi mất, mẹ tôi ở nhà làm rau. Khi đó nhà tôi thuộc đất của đồn điền Bộ Nghĩa. Gia đình tôi thuộc loại dân ngụ cư...

*

*      *

Hồi trước cách mạng, sau chính quyền của Pháp lại đến thời kỳ Nhật chiếm ở đây. Quân Nhật đóng một trại lính gần chỗ thị ủy bây giờ. Nhật tuyên truyền với những người giàu có hơn, có cửa hàng cửa hiệu rằng Việt Minh là giặc cỏ. Hồi đó tôi mới 16-17 tuổi.

Thị xã Tuyên Quang ngày xưa không to như thị xã bây giờ nhưng là tỉnh lỵ cho nên tất cả những cơ quan của tỉnh như chánh sứ, cảnh sát, trại giam đều ở đây, cả tri phủ Yên Sơn cũng đóng ở đây. Thị xã Tuyên Quang trước chia thành 2 khu: phố trên và phố dưới ngăn, cách bởi cái trại lính. Những người buôn bán tập trung ở hai dãy nhà Tây, một mặt quay ra bờ sông. Những cửa hiệu to tôi còn nhớ là Vĩnh Phát, Hợp Phát. Còn phần nhiều là dân lao động, nhiều người ít ruộng phải đi lĩnh canh. 

Hồi đó (khỏang năm 1944 - 1945) tôi mới lớn, ở nhà làm rau cùng với mẹ. Đi ra ngoài qua trại lính còn sợ, chỉ quen biết những anh em lao động như mình thôi. Tôi cũng không hay gặp những người thuộc chính quyền cũ. Vì hồi đó mình còn trẻ quá, chẳng có việc gì cần gặp, nhưng cũng biết những ông đó: Lý Phan, Lý Tí, Hội Tính, Hội Đường, Bá Phan... 

Sau khi có phong trào Việt Minh, tôi biết đến các hội cứu quốc: Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Nông dân cứu quốc... lúc đó tôi 17 tuổi. Tôi tham gia thanh niên cứu quốc rồi trở thành Tự vệ thành Tuyên... Lúc mới đầu tôi chỉ là đoàn viên chưa phụ trách gì cả. 

Khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945) ở đây cũng không xảy ra chiến sự, Pháp tự rút đi rồi Nhật vào chiếm. Nhật vẫn dùng hệ thống chính quyền cũ không thay đổi gì cả. 

Thời gian đó nhiều người đói ở miền xuôi đi ngược lên đây. ở Tuyên Quang cũng có nhiều người chết đói. Người chết chở đi chôn bằng xe bò, chôn ở gần cái dốc bây giờ là cổng tỉnh ủy. 

Có phong trào vận động cứu đói do Việt Minh lãnh đạo. Thanh niên chúng tôi cũng tham gia phong trào vận động cứu đói trong Hội Thanh niên cứu quốc. Lúc đó phong trào rầm rộ nhất là phong trào cứu đói sau đó có phong trào vận động nhau học chữ, rồi phong trào học bình dân học vụ, người biết dạy người chưa biết. Khi chưa có chính quyền đã có phong trào học chữ rồi, cướp chính quyền được rồi thì các lớp học được mở công khai, phong trào càng mạnh mẽ hơn. Tôi trước đây chẳng được học hành gì nhưng nhờ có phong trào từ năm 1945, mình vừa công tác vừa học thế là biết đọc biết viết rồi vừa làm cán bộ vừa học chứ không được học trường chính quy nào. Năm 47 tuổi tôi mới học hết trung học. 

Người tuyên truyền giác ngộ tôi là đồng chí Xuân Thủy. Hồi đó đồng chí Xuân Thủy là cán bộ huyện Yên Sơn... 

Khi chưa ta cướp chính quyền, Nhật cũng tổ chức một phong trào gọi là Bảo an nhưng rồi phong trào mình mạnh lại vận động những người trong Bảo an của Nhật tham gia Thanh niên cứu quốc, trở thành người của cách mạng, phân công canh gác ủng hộ cho quân cách mạng.

Đêm 17-8, cách mạng kéo quân về Tuyên Quang. Thanh niên, tự vệ sẵn sàng tham gia chiến đấu, phụ nữ thì chuẩn bị tiếp tế cơm nước. Hôm đầu tiên quân cách mạng về ở khu nhà hội Tính. Ông hội Tính thúộc tầng lớp trên nhưng ngả theo, ủng hộ cách mạng. 

Quân cách mạng vây Nhật ở trong thành. Tôi cũng không biết quân Nhật ở trong thành có bao nhiêu, chỉ biết là đông. Các đoàn thể thì tổ chức mít tinh, tập hợp quần chúng rất đông. Quân Nhật cũng không dám chống lại quân cách mạng  mà tự rút lui. 

Ở Tuyên Quang cũng có nghe về khởi nghĩa ở Hà Nội, có nghe nói đến Ông già nhưng chưa rõ là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người ta nói Ông già không phải là giặc cỏ mà là phong trào Việt Minh, làm cách mạng để chống áp bức làm cho người cày có ruộng... Hôm 2-9 tuyên bố độc lập ở Hà Nội, ở trên này dân chúng cũng tập hợp thành từng nhóm, nghe các đoàn thể tuyên truyền. Các phố đều nghe hết. 

Hồi đó tôi tham gia tự vệ Thành Tuyên ở khu phố tự quản ... (như tổ nhân dân bây giờ). Hồi đó trung đội tự vệ của phố Vạn An này có anh Nguyễn Văn Chi là trung đội trưởng. Tôi chỉ là tiểu đội phó. Mỗi tiểu đội có khoảng 15-20 người. Một trung đội khoảng 45 người. Thị xã này có 3 đại đội tự vệ. Trang bị vũ khí rất thiếu thốn. Tự vệ hồi đó chủ yếu làm nhiệm vụ tuyên truyền nhân dân, tiêu thổ kháng chiến chứ chưa đi chiến đấu trực tiếp. Chúng tôi về cả Việt Trì để học tập kinh nghiệm dùng địa lôi phá các nhà cao tầng... đặt mìn, đốt dây mìn rồi chạy. Chúng tôi cử một đoàn về Việt Trì học kinh nghiệm rồi trở về phá nhà thằng quan tư ở bờ sông trước, sau đó phá đến nhà chánh sứ... rồi sau phá đến các nhà dân... Các nhà kiên cố đều phá cả. Tiêu thổ kháng chiến là sơ tán, tản cư triệt để. Dân trong thị xã tản đi ra tất cả 17 xã của Yên Sơn, ai có điều kiện đi xa hơn thì cứ đi, có người lên tận Chiêm Hóa. Thị xã Tuyên Quang coi như bỏ trống... Tôi nhớ rằng cả thị xã hồi đó đã phá đến tám, chín mươi nhà hai ba tầng. Còn những nhà tranh thì khi quân Pháp đi đến đâu, anh em tự vệ đốt đến đó, đốt sạch hết... 

Năm 1945, Tàu Tưởng vào Tuyên Quang, đi từ phía Hà Giang về. Nơi đón tiếp quân Tưởng đầu tiên ở hiệu Vĩnh Phát. Nó đóng quân ở trong thành nhưng ban ngày đi ra các phố, vào trong dân để vơ vét, ăn cướp. ở đây cũng có một số hoa kiều buôn bán, cũng có lập hội. Khi tiêu thổ kháng chiến, những nhà buôn bán Hoa kiều không đồng ý phá nhà của họ, chỉ phá nhà của người Việt Nam nhưng khi địch đến gần Đoan Hùng thì cũng tự giác phá hết cùng với dân ta. Quân Tàu Tưởng về Tuyên Quang, bọn phản động theo Tưởng như Việt Quốc, Việt cách ở đây cũng họat động nhưng không mạnh lắm. Việt quốc Việt cách, Quốc dân đảng của Tưởng cũng có ba bốn loại nhưng chủ yếu họat động ở Việt Trì và Vĩnh Yên. ở Tuyên Quang cơ sở của chúng không mạnh. 

Bầu cử năm 1946 tôi chưa được đi bầu vì chưa đủ tuổi nhưng tham gia đoàn thanh niên nên đi vận động mọi người đi bầu cử. Thị xã này chia theo đơn vị phố. Ngày xưa có phố trên phố dưới, dưới đây là Xã Tắc, ngoài kia là Tam Cờ, phía trên có Xuân Hòa, Minh Tân và Đạo Đường... Lúc đó bầu cho cụ Hồ Chí Minh thì ai cũng biết rồi. Các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, các đồng chí ở An toàn khu về đây nhân dân cũng biết. ở tỉnh Tuyên Quang có ông Ma Văn Chinh và ông Tạ Xuân Thu là đại biểu Quốc hội. Ông Ma Văn Chinh ở Tuyên Hóa là người thuộc tầng lớp trên của vùng dân tộc cũng là người hiểu biết và có uy tín với nhân dân. 

Khi có phong trào Nam tiến, anh em tự vệ thành Tuyên đều xung phong Nam tiến. Những người có sức khỏe thì đựơc chọn. Tôi không được đi vì 4 lần khám đều không đủ sức khỏe. Chúng tôi là tự vệ nhưng đều ăn cơm nhà, nếu phải ngủ đêm thì nắm cơm mang theo. Lúc đó không có chế độ đãi ngộ như bây giờ. Trước khi tản cư, tiêu thổ kháng chiến, thành Tuyên có 3 đại đội tự vệ nhưng khi tản cư rồi chỉ còn một trung đội. Một tiểu đội bám địch chiến đấu cùng với lực lượng chính quy. Một tiểu đội làm nhiệm vụ bảo vệ cho dân đi sơ tán. Một tiểu đội đi cùng với dân, tổ chức cho dân sơ tán. Tôi ở trong tiểu đội thứ ba, tổ chức cho dân đi sơ tán lên vùng Tràng Già. (?)

Khi ký Hiệp định sơ bộ (6-3-1946), dân chúng ở đây cũng bàn luận sôi nổi lắm... Người ta bảo không hiểu thế nào mà lại ký hiệp định như thế... Dân cũng có nhiều băn khoăn nhưng sau đó có nhiều anh em giải thích về tương quan lực lượng, các nhà lãnh đạo của mình theo chiến thuật ông cha ngày xưa, lấy ít đánh nhiều... dần dần dân cũng hiểu. 

Ở Tuyên Quang hồi đó (1945-1946) cũng có nhiều họat đọng đóng góp cho kháng chiến, đóng góp cho quỹ Độc lập... bắt đầu từ tuần lễ vàng. Hồi đó một điểm ủng hộ đặt ở chỗ đền Hạ, ở trên Xuân Hòa cũng có một điểm. Thanh niên chúng tôi làm nhiệm vụ tuyên truyền những nhà khá giả. Nội dung tuyên truyền cũng đơn giản thôi: bây giờ nước độc lập nhưng phải để giành của cải để kháng chiến chiến đấu lâu dài, bà con chúng ta có vàng có tiền thì góp lại để ủng hộ kháng chiến, nhà cửa cũng sẵn sàng hy sinh phá đi để ủng hộ kháng chiến... Ai có vàng có tiên cũng đều ủng hộ kháng chiến. 

Khi chuẩn bị kháng chiến năm 1946, thanh niên chúng tôi thường đi thành nhóm 2 hoặc 3 người tuyên truyền tiêu thổ kháng chiến. Cũng không phải mất công vận động nhiều vì lúc đó khí thế cách mạng cao lắm. Có gia đình ít người,  anh em vác búa, vác rằng đến để phá nhà hộ, chủ nhà cũng cùng phá với anh em, nhà bên cạnh thấy bên này phá cũng cùng phá.... Chỉ trong vòng bốn tháng thị xã Tuyên Quang đã trở thành bình địa.

Thu đông 1947, Tây tấn công lên Tuyên Quang nhưng cũng chỉ ở thị xã được 40 ngày. Mục tiêu của nó là khép hai gọng kìm, một cánh từ Hà Nội kéo lên qua Tuyên Quang, một cánh nhảy dù từ Bắc Kạn, định gặp nhau ở Tuyên Hóa. Trên đường nó đi, mình chặn đánh các nơi. ở đây mình chặn đánh bên sông, chặn đánh ở cây số 7. Pháp kéo lên đây đóng quân ở trong thành. Tự vệ mình bao vây bên ngoài. Nó hành quân đi Tuyên Hóa, đến cây số 7 thì gặp ta phục kích. Bảy anh em tự vệ do đồng chí Chi chỉ huy cũng tham gia đánh trận đó... Tôi nhớ có anh Thọ, anh Chính, anh Vị, anh Phùng Thiệu... Anh Nguyễn Văn Chi sau trận đó tình nguyện vào bộ đội đến bây giờ vẫn không thấy trở lại, chúng tôi không có tin tức gì của anh ấy.  

Hồi đó tôi tham gia tự vệ làm nhiệm vụ tiêu thổ kháng chiến, canh gác, bảo vệ... đây là cửa ngõ của An toàn khu, các đoàn cán bộ đi qua đây nhiều, chúng tôi thường xuyên phải làm nhiệm vụ bảo vệ... Đội tự vệ chúng tôi hay tập trung ở đền Hạ, ở đình Xã Tắc rồi phân công nhau đi làm nhiệm vụ. Chúng tôi còn đi phá giao thông... Các đường lớn đều đào hố ngăn không cho xe đi, đồng thời suốt dọc đường nhà cửa bị phá hết, cây cối bị chặt hết... Tây vào thành không có chỗ ở, vì nhà cửa đã phá hết, nó phải dựng nhà bạt. 

Sau khi Pháp rút đi, năm 1948 mới thành lập chính quyền, ở đây là khu phố Xã tắc. Cũng không phải bộ máy chính quyền giống như bây giờ mà chỉ là ban đại diện khu phố, có cái dấu vuông. Hồi kháng chiến có chính quyền cấp tỉnh rồi đến chính quyền cấp huyện chứ chưa có cấp thị xã. Chúng tôi là xã Tân Quang, thuộc huyện Yên Sơn, có chia phó trên phố dưới và các tổ nhân dân. Hồi đó chia ra các tổ để phòng gian bảo mật gọi là ngũ gia liên bảo, tức là năm nhà một tổ. Sau này tổ chức mười nhà. Mỗi ngày có một nhà làm nhiệm vụ trực, mai lại chuyển nhiệm vụ trực sang nhà khác. Có khách đến nhà, có người lạ phải trình báo rồi phòng cháy... Nhà nào có việc gì thì sẵn sàng ứng cứu. 

Lúc đó, thị xã là xã Tân Quang của huyện Yên Sơn... đến năm 1951 mới có chính quyền xã Tân Quang chính thức... Thời năm 1945 - 1946 chưa có tổ chức chính quyền bốn cấp như bây giờ. Chỉ gọi là Ban đại biểu khu phố, sau đổi thành Ban đại diện... Chỉ có dấu vuông chứ không phải là dâu tròn có hình quốc huy như bây giờ. Bộ máy chính quyền thời kháng chiến ít người lắm. Thường trực chỉ có một ông chủ tịch, hai phó chủ tịch, sau này mới có thêm ông ủy viên. Lúc tái lập cơ quan thị xã (năm 1955) tất cả cơ quan thị ủy, ủy ban có 28 người. Uỷ ban trước đây thường chỉ có 3 người: chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên; thị ủy cũng chỉ có ban chấp hành.

Nhiều đơn vị bộ đội chủ lực của trung ương đi qua thị xã... Bộ đội có yêu cầu gì thì nhân dân đóng góp, chính quyền đứng ra vận động. ở đây các phong trào cũng rất sôi nổi: Phong trào tiết kiệm “Hũ gạo kháng chiến”, phong trào “Mùa đông binh sĩ” may quần áo cho bộ đội, phong trào chăm sóc mẹ liệt sĩ. 

Tuyên Quang là cửa ngõ của chiến khu Việt Bắc, gần nơi đóng các cơ quan   (Sơn Dương), cán bộ qua lại Tuyên Quang cũng nhiều nên nhân dân cũng đựơc biết nhiều tin tức, cũng không có tài liệu báo chí, cũng chẳng có đài mà truyền miệng trực tiếp với nhau. ở đây cũng có cả tuyến xe khách Tuyên Quang- Hà Nội, Tuyên Quang- Hà Giang, mỗi ngày một chuyến... ở Hà Nội có việc gì là hôm sau ở Tuyên Quang cũng biết. 

Thời kháng chiến, Tuyên Quang cũng đón nhiều dân Hà Nội lên đây sơ tán... 

Tôi tham gia đoàn thanh niên rồi làm thường vụ chấp hành đoàn của khu Xã Tắc, làm cán bộ xã cho đến năm 1954. Từ năm 1951 có sắc lệnh thuế nông nghiệp, lúc đó tôi là Bí thư Nông hội, giống như Chủ tịch hội Nông dân bây giờ... Có lúc còn phải kiêm chức chi hội Phụ nữ. Ngày xưa các bà ấy không dám lên diễn đàn nên mình phải giúp... 

Tôi là Chủ tịch Nông hội, tham gia tuyên truyền vận động nhân dân đóng thuế nông nghiệp, tôi cũng ở trong ban Phân khoảnh định hạng để định mức thuế. ở Tuyên Quang không có cải cách ruộng đất, chỉ có các đợt giảm tô... Ruộng đất đã chia cho nông dân, chính phủ thu thuế nông nghiệp của dân để có nguồn tài chính phục vụ kháng chiến... Chúng tôi tuyên truyền cho nhân dân như vậy... Năm 1952 có đợt chỉnh đốn tổ chức rồi tháng 9 năm 1953 có đòan giảm tô về phát động quần chúng... Cũng có quy địa chủ. Thị xã Tuyên Quang có 7 địa chủ, mấy ông địa chủ kháng chiến, mấy ông địa chủ kiêm công thương... Lúc đó các ông ở đội giảm tô ve3è tự bắt dây xâu chuỗi rồi tự làm chứ chsinh quyền , chi bộ lúc đó chảng có vai trò gì. Phương châm lúc đó là Dựa vào bần cố nông, đòan kết trung nông để cô lập địa chủ. ở thị xã Tuyên Quang it địa chủ, lại tòan địa chủ kháng chiến cũng không xảy ra oan sai nên không phải tiến hành sửa sai... Hồi đó tôi thuộc thành phần côt cán bần cố nông nên được tin tưởng.  

Tôi vào Đảng năm 1949. Đồng chí Xuân Thủy là người giới thiệu kết nạp tôi vào Đảng. Đồng chí Xuân Thủy chỉ đạo phong trào ở Yên Sơn, chi bộ tôi lúc đó có hơn 30 Đảng viên ở 4 xã Trung Môn, ỷ La, Xã Tắc, Minh Tân. Lúc đó anh Diễn là bí thư chi bộ... rồi đến anh Ly. Các Đảng viên thường kiêm hai, ba nhiệm vụ. Trước năm 1951, Đảng chưa ra công khai, họp chi bộ có khi chỉ treo ảnh Bác Hồ (mà không treo cờ Đảng)... 

Tuyên Quang có cả đường bộ, cả đường sông nối với Hà Nội. Trên tuyến vận chuyển đường thủy bằng thuyền sắt cũng có tổ chức công đoàn do anh Khắc Hùng chỉ đạo. Vận tải đường bộ đến Tuyên Quang thời đó có các hãng xe tư nhân... Tôi nhớ có hai hãng xe là hãng xe Con ngựa và hãng xe Long Vinh
Một lực lượng vận tải nữa là xe thồ đi lại ở vùng giáp ranh giữa vùng tự do và vùng tạm chiếm qua Bắc Thái, Đèo Khế về Tuyên Quang hoặc từ Phú Thọ lên... vì thế hàng hóa ở Tuyên Quang khá nhiều. ở Hà Nội sáng có gì thì ở Tuyên Quang buổi chiều có cái đó.

Chiến dịch lớn nào Tuyên Quang cũng đóng góp dân công, đông nhất là chiến dịch Điện Biên Phủ. Lúc đó tôi là Bí thư xã, còn chưa biết đi xe đạp. Hồi đó có lệnh bắt xe đạp để phục vụ kháng chiến: chặn ở các ngã ba, ngã tư thấy ai đi xe đạp thì giữ xe lại và ghi cho cái giấy trưng dụng để phục vụ chiến đấu... Không ai kêu ca gì, chỉ coi đó là một việc bình thường đóng góp cho kháng chiến. Hồi đó chúng tôi làm việc theo mệnh lệnh, chỉ thị từ trên, như mệnh lệnh của quân đội. Ví dụ: lệnh của tỉnh hay của huyện chỉ đạo rằng từ nay cho đến mai xã Tân Quang phải giao 100 xe là phải có 100 xe... Xe đó giao cho đoàn dân công đi về rồi lại để đó cho mọi người đến nhận, ai nhận thì nhận, hỏng nát rồi thì thôi.  Cũng có người góp xe rồi cũng đi dân công luôn... Nếu người có xe là cán bộ thì không đi phục vụ dân công nhưng cho mượn xe để đóng góp cho kháng chiến. Ngoài việc huy động dân công cho từng chiến dịch, nếu các đơn vị bộ đội đi qua đây cần nhu yếu phẩm gì cho công tác hậu cần thì chính quyền lại đứng ra vận động nhân dân đóng góp: gạo, rau, lợn... Đơn vị nào đi qua cũng nhờ chính quyền ủng hộ hậu cần. 

Trong kháng chiến, Tuyên Quang có nhiều thanh niên xung phong tòng quân, đi bộ đội; nhiều trường hợp con một cũng năn nỉ xin đi. Trước mỗi chiến dịch lớn đều có phong trào vận động tòng quân, thanh niên tham gia rất hăng hái. 

Khi chuẩn bị chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi cũng có nghe nói đến các cố vấn Trung Quốc nhưng tôi chỉ là cán bộ cấp xã nên không có nhiệm vụ gi tiếp xúc trực tiếp với họ. Họ đi thành đòan, đóng ở Hàm Yên.

Tôi làm cán bộ xã suốt 9 năm kháng chiến... Từ cán bộ thanh niên rồi vào Đảng rồi làm bí thư kiêm bí thư nông hội, đến tháng 7 năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, thị xã được tái lập, tôi được giao nhiệm vụ quyền trưởng đồn công an. Lúc đó củng cố tất cả các lực lượng của công an, sát nhập một số đồn thành công an thị xã. Tôi làm phó, trưởng công an thị xã suốt 22 năm kiêm Phó Chủ tịch xã nhưng ăn lương công an. Hồi đó tôi là Phó Chủ tịch phụ trách khối nội chính. Thời chống Pháp, những người thường làm việc với tôi nay nhiều người đã mất: ông Hồ là Chủ tịch ủy ban đã mất, ông Trọng cũng đã mất, ông Lân ở Tam Đa cũng là lão thành cách mạng bây giờ già lắm rồi. Còn có ông Mai Chí Lễ, ông Chu Thế Yến... các ông ấy bây giờ đi (đã mất) hết rồi...

Vợ tôi tên là Nguyễn Thị Nhật, kém tôi 3 tuổi. Trước đây nhà tôi cũng ở dưới xuôi lên, quê gốc ở Thái Bình, lên đây làm nghề rau cỏ chợ búa. Tôi lấy vợ năm 22 tuổi (năm 1949). Năm đó cũng là năm tôi vào Đảng. Vợ tôi cũng tham gia phong trào phụ nữ, cũng làm cán bộ trong Ban chấp  hành những năm 1945-1946 nhưng sau đó vì nhiều điều kiện khó khăn nên không tiếp tục tham gia công tác. Tôi có 9 người con, 7 con trai, 2 con gái. Các cháu đều dã trưởng thành, có cháu là liệt sĩ chống Mỹ. ở gần tôi hiện nay chỉ còn hai người con, một người làm ở ngân hàng tỉnh và con út của tôi làm ở Viện kiểm sát
Trong kháng chiến vợ tôi ở nhà chăm lo ruộng nương và cũng tham gia công tác, làm đến Phó Chủ nhiệm hợp tác xã... Tôi hay phải đi công tác không lo lắng được việc nhà... tất cả do bà nhà tôi làm hết... bà ấy còn động viên tôi công tác, ở nhà đã có bà ấy đảm đang lo toan gia đình, bảo ban con cái. Tôi chỉ tranh thủ được lúc nào về nhà thì giúp bà ấy chút việc nhà rồi lại đi. Tuy tôi công tác ở gần nhà nhưng cũng rất ít khi ở nhà...

Tôi cũng hay kể chuyện thời kháng chiến cho các cháu nhà tôi nghe nhưng cũng có đứa thích nghe, có đứa không thích nghe lắm. Ngày xưa, khi tôi làm trưởng công an, cứ đến khi tổng kết công tác thiếu nhi là các trường mời đến kể chuyện, nói về thời chống Pháp, thời kháng chiến. Hồi tôi còn làm việc hàng tháng đều được mời đi nói chuỵện, khi thì với danh nghĩa trưởng công an, khi thì với danh nghĩa ủy ban... 

Tôi thấy bây giờ công tác tuyên truyền kém hơn ngày xưa, ở các trường cũng có chương trình tuyên truyền nhưng tôi cho rằng nặng về hình thức. Nói chuyện về thời kỳ kháng chiến phải mô tả thật cụ thể thì các cháu mới hiểu được vì bây giờ trẻ con lớn lên trong hòa bình không biết chiến tranh là gì. Các cháu không tưởng tượng ra hầm tránh máy bay như thế nào, giao thông hào là thế nào... Tôi nghĩ, muốn các cháu hiểu lịch sử hơn cần phải thay đổi cách tuyên truyền để các cháu hiểu cha anh ngày xưa đã công tác và chiến đấu như thế nào... có thể bằng những câu chuyện kể hấp dẫn, bằng cách dẫn các cháu đi tham quan các di tích...    

... Tôi nhớ nhất kỷ niệm lần họp về thuế (năm 1951) ở Tràng Già. Hôm đó toàn bộ cán bộ thị xã họp ở đó, có cả các anh ở tỉnh về. Đang họp thì bị ném bom. Bom rơi cách hầm của chúng tôi chỉ hơn 10 mét. Lúc đó tôi ở cửa hầm, Mình là công an bao giờ mình cũng ở ngoài. Tôi bị sức ép... khi hết bom mọi thứ ngổn ngang ngoài cửa hầm nhưng anh em không ai bị làm sao. Có mấy người dân bị chết. Chúng tôi thu dọn, giải quyết hậu quả rồi lại tiếp tục công việc, hội nghị vẫn tiếp tục. Trong kháng chiến, quân Pháp chỉ lên đây một lần nhưng hay mang máy bay lên bắn phá. Nó đi ném bom các nơi rồi về nhằm cái cột cờ quẳng nốt bom xuống đó nên vùng này phải hứng nhiều bom ... Tôi còn trải qua may trận bom của Pháp... Có lần xuýt chết, chỉ kịp đậy nắp hầm thi mảnh bom to như lưỡi liềm rơi ngay ở trên...

Có hôm máy bay nó xuống gần quá, bị súng của ta bắn, hốt hoảng không ngóc lên được mà đâm ngay xuống cái ngòi. 

Tôi cũng còn nhớ những cái hố phá họai giao thông của ta đào trên đường quốc lộ nhiều khi trở thành hố tránh máy bay của nhân dân và cán bộ ta...  
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